CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 

CĐBP/TỔ CĐ: KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 
DANH SÁCH CÁC CHÁU LÀ CON CỦA CB – GV – NV 

ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH  NH 2015- 2016
	Stt
	HỌ VÀ TÊN CHA, MẸ
	Stt
	HỌ VÀ TÊN CON
	NĂM SINH
	HS LỚP,

TRƯỜNG
	DANH HIỆU

(Cấp trường, cấp TP, cấp toàn quốc)

	1
	Trần Công Tiến 
	1
	Trần Hiền Mai Phương 
	2003
	Lớp 7, THCS Kiến Thiết Q3
	Học sinh giỏi cấp trường

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền 
	2
	Trần Hiền Mai Phương 
	2003
	Lớp 7, THCS Kiến Thiết Q3
	Học sinh giỏi cấp trường

	3
	Đặng Đức Minh
	3
	Đặng Đức Nam
	2006
	Lớp 4, Tiểu học Trần Hưng Đạo, Q1
	Học sinh giỏi cấp trường

	4
	Tạ Minh Cường
	4
	Tạ Minh Đức 
	2007
	Lớp 3, Tiểu học Dương Công Khi, Hóc Môn
	Học sinh giỏi cấp trường

	5
	Tạ Minh Cường
	5
	Tạ Minh Nhật 
	2008
	Lớp 2, Tiểu học Dương Công Khi, Hóc Môn
	Học sinh giỏi cấp trường

	6
	Nguyễn Trọng Trí 
	6
	Nguyễn Thị Thanh Trúc 
	2009
	Lớp 1, Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình
	Học sinh giỏi cấp trường

	7
	Tăng Cẩm Huê 
	7
	Trần Tăng Quốc Phong
	2008
	Lớp 3, Tiểu học Trần Quốc Toản, Tân Bình
	Học sinh giỏi cấp trường

	8
	Lê Thị Hà Giang
	8
	Hồ Lê Thanh Trúc 
	2009
	Lớp 1, Tiểu học Đuốc Sống, Q1
	Học sinh giỏi cấp trường

	9
	Vũ Hạnh Chiêu
	9
	Võ Nguyên Đức
	2008
	Lớp 2, Tiểu học Lê Văn Tám, Tân Phú
	Học sinh giỏi cấp trường

	10
	Võ Cường
	10
	Võ Hoàng Lưu Phương
	2007
	Lớp 3, Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình 
	Học sinh giỏi cấp trường

	11
	Ngô Hoàng Anh
	11
	Ngô Hoàng Trân 
	2007
	Lớp 3, Tiểu học Hàm Tử, Q5
	Học sinh giỏi cấp trường

	12
	Lê Tiến Đạt 
	12
	Lê Hoàng Thanh Mai
	2005
	Lớp 5, Tiểu học Kỳ Đồng, Q3
	Học sinh giỏi cấp trường

	13
	Lê Tiến Đạt 
	13
	Lê Hoàng Mai Phương
	2007
	Lớp 3, Tiểu học Kỳ Đồng, Q3
	Học sinh giỏi cấp trường

	14
	Châu Văn Bảo
	14
	Châu Dược Thương 
	2005
	Lớp 5, Tiểu học Bắc Hải, Q10
	- Học sinh giỏi cấp trường
- Giải 3 cấp quận, kỳ thi Olympic Tiếng Anh

	15
	Châu Văn Bảo
	15
	Châu Hoàng Thức
	2007
	Lớp 3, Tiểu học Bắc Hải, Q10
	Học sinh giỏi cấp trường

	16
	Nguyễn Anh Tăng
	16
	Nguyễn Sĩ Tiến 
	2002
	Lớp 8, THCS Lữ Gia, Q11
	Học sinh giỏi cấp trường

	17
	Nguyễn Anh Tăng
	17
	Nguyễn Tiến Thức
	2004
	Lớp 6, THCS Lữ Gia, Q11
	Học sinh giỏi cấp trường


   Ngày   30   tháng 5 năm 2016
                    TM.CĐBP/ TỔ CĐ         

Hạn nộp: Nộp trước ngày  09/6/2016

